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SPECIAL EDITION



Starter: Welcome back! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mom     
mẹ 

dad     
cha 

brother    
anh, em trai  

sister    
chị em gái  

grandma    
bà  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grandpa    
ông  

aunt      
dì, cô  

uncle      
chú, cậu  

cousin      
anh em họ  

red      
màu đỏ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

green     
xanh lá  

blue     
xanh dương   

yellow     
màu vàng  

pink     
màu hồng  

purple    
màu tím  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

black    
màu đen 

white   
màu trắng 

brown   
màu nâu 

orange  
màu cam 

grey  
màu xám 



Unit 13: Clean up! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rug  

thảm 

cabinet 
tủ 

Shelf     
Kệ 

pillow    
gối 

blanket    
chăn, mềm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eleven 

twelve 

thirteen 

fourteen 

fifteen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sixteen 

seventeen 

eighteen 

nineteen 

twenty 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pot   
cái nồi 

fox   
con cáo 

hop   
nhảy lò cò 

bug   
côn trùng 

sun    
mặt trời 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unit 2: Our new things 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

table    
bàn học   

computer    
máy vi tính   

coat hook     
mốc treo   

pencil case          
hộp bút chì   

board    
tấm bảng   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poster    
tranh khổ lớn   

picture    
tranh ảnh   

drawers    
tủ nhiều ngăn   



Unit 3: Do you have a milkshake! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

milkshake       
sữa lắc    

pizza       
bánh pi-gia    

salad       
rau trộn    

chicken        
thịt gà    

noodles       
mì, hủ tiếu    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ten        

twenty        

thirty        

forty        

fifty        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sixty        

seventy        

eighty        

ninety        

one 
hundred      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unit 4: We have English! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

math     
môn toán    

art      
mĩ thuật     

English    
tiếng Anh    

PE     
thể dục     

music      
âm nhạc     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

school yard      
sân chơi     

art room      
phòng vẽ     

Computer room      
phòng vi tính    



Unit 5: Let’s buy presents! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

candy     

kẹo 

balloon     
bóng bay 

present     
quà 

cake     
bánh kem 

card     
thiệp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neighbor     
hàng xóm 

nuts       
các loại hạt 

tie      
cà vạt 



Unit 6: What time is it?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

get up   

thức dậy 

have breakfast   

ăn sáng 

go to school    
đi học 

go home    

về nhà 

have dinner    

ăn chiều 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in the morning     
buổi sáng 

in the afternoon     
buổi trưa 

in the evening     
buổi chiều tối 

snow     
tuyết 

smile     
cười 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

star      
ngôi sao 

sky     

bầu trời 



Unit 7: Where does she work?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hospital     
bệnh viện 

airport    
sân bay 

police station       
đồn công an 

fire station       
trạm cứu hỏa 

store         
cửa hàng 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

station         
trạm 

zoo       
sở thú 

bank      
ngân hàng 

lake     
hồ 

gate     
cổng 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

face     
mặt 

plane     
máy bay 



Unit 8: It’s hot today! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hot     
nóng 

windy     
có gió 

raining    
có mưa 

snowing     
có tuyết 

sunny    
có nắng 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fly a kite    
thả diều 

make a snowman        
làm người tuyết 

go outside        
đi ra ngoài 

bike        
xe đạp 

kite        
cánh diều 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

white        
màu trắng 

line        
hàng 



Unit 9: Whar are you wearing? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeans       
quần jeans 

scarf       
khăn choàng 

skirt       

váy 

boots      
đôi ủng 

shirt       
áo sơ mi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

two o’clock       
2 giờ 

two fifteen        
2 giờ 15 phút 

two thirty        
2 giờ 30 phút 

Two forty-five        
2 giờ 45 phút 

rope        

dây 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stone      

đá 

bone      

xương 

home      

nhà 



Unit 10: You’re sleeping! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bride      

cô dâu 

guests      

khách mời 

wedding      

đám cưới 

band      

băng nhạc 

invitation      

thiệp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wash the car     

rửa xe 

brush my hair     

chải tóc 

take photos 

chụp hình 

June     

tháng sáu 

flute     

ống sáo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tube     

ống  

cube           
hình khối lập phương  



Unit 11: Look at all the animals! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

donkey      

con lừa 

horse      

con ngựa 

goat      

con dê 

cow      

con bò 

goose      

con ngỗng 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loud       
inh ỏi 

quiet        
yên tĩnh 

fast         
nhanh 

slow         
chậm 

tree         
cây 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cheese         
phô mát 



Unit 12: Look at the photos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dry      

khô ráo 

wet      

ướt 

bad      

tệ hại 

good     

tử tế 

photo     

ảnh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neat     

gọn gàng 

messy     

bề bộn 

floor     

sàn nhà 

cub      
thú con 

cap       
nón lưỡi trai 



 

 

 

 

 

 

 

 

cape       
áo choàng 

không tay 

pin         
ghim 

pine         
cây thông 






